
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

12/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC 
TẾ

0110349280

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, 
Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm 
thanh, Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. - Thi công, 
lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy, 
nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, 
dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim 
ảnh) (Loại trừ tổ chức họp báo)

8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ hành chính văn phòng; - Hỗ trợ công tác lễ 
tân

8299

7. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo dạy nghề (Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi 
có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8531

8. Đào tạo trung cấp
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES 
ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981495038
Email:

Fax:
Website:
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9. Đào tạo cao đẳng
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8533

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Đào tạo kỹ năng chuyên môn; - Đào tạo nghề ngắn 
hạn; - Đào tạo hội nhập; - Đào tạo ngoại ngữ

8559

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Tư vấn giáo dục; - Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn 
về giáo dục; - Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; - Dịch 
vụ kiểm tra giáo dục; - Tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên; - Đào tạo hội nhập

8560

12. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

13. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý chung; Tư vấn quản lý nguồn nhân 
lực; Tư vấn chính sách liên quan đến quan hệ lao động - việc 
làm; Tư vấn quan hệ cộng đồng; Tư vấn quản trị doanh nghiệp; 
Tư vấn chiến lược vận hành; Tư vấn đầu tư; Lập kế hoạch về 
tài chính ngân sách, tư vấn tiếp thị, các chính sách về nhân sự 
doanh nghiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư và thẩm định các dự án 
đầu tư xây dựng; Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (không bao 
gồm tư vấn pháp luật, tài chính kế toán)

7020

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế cơ điện công trình; Thiết kế hệ thống phòng 
cháy chữa cháy công trình xây dựng; Tư vấn thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình (Chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ 
hành nghề đã đăng ký); Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; Tư vấn 
chuyển giao công nghệ; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường; Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm 
định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật hệ 
thống phòng cháy và chữa cháy

7110

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Thí 
nghiệm chuyên ngành xây dựng; Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình cơ điện

7120

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

18. Quảng cáo 7310

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (Doanh nghiệp không 
được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng)

7320
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20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa 
cháy; - Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và 
chữa cháy

7490

21. In ấn 1811

22. Dịch vụ liên quan đến in 1812

23. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

24. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

25. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

26. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

27. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

28. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

29. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim 
loại, trừ đồ đạc; - Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...; - 
Sản xuất túi đựng nữ trang; - Sản xuất thùng, can, thùng hình 
ống, xô, hộp; - Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống 
tuýp có thể gập lại được; - Sản xuất các sản phẩm máy móc có 
đinh vít; - Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: 
Xoắn ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; - Sản 
xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự; - 
Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; - 
Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, vỉ, 
lưới, vải... - Sản xuất đinh hoặc ghim; - Sản xuất đinh tán, 
vòng đệm và các sản phẩm không ren tương tự; - Sản xuất các 
sản phẩm đinh vít; - Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm 
có ren tương tự; - Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò 
xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; - Sản 
xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; - Sản xuất các chi tiết kim 
loại khác như: + Sản xuất chân vịt tàu và cánh, + Mỏ neo, + 
Chuông, + Đường ray tàu hoả, + Dụng cụ gài, uốn; - Sản xuất 
nam châm vĩnh cửu, kim loại; - Sản xuất bình của máy hút bụi 
kim loại; - Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, 
lược. (Loại trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội)

2599

30. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

31. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

32. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

33. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

34. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

35. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

36. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750
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37. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là 
máy phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây 
dẫn, thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia 
dụng. Cụ thể: - Sản xuất sạc ắc quy ở trạng thái rắn; - Sản xuất 
thiết bị đóng mở cửa bằng điện; - Sản xuất chuông điện; - Sản 
xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện; - Sản xuất máy 
làm sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa); - Sản xuất máy 
đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên liệu, cung cấp 
năng lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, cung cấp năng 
lượng liên tục; - Sản xuất máy cung cấp năng lượng liên tục 
(UPS); - Sản xuất máy triệt sự tràn; - Sản xuất dây dụng cụ, 
dây phụ trợ và các bộ dây điện khác với dây và kết nối cách 
điện; - Sản xuất điện cực cacbon và graphit, kết nối, các sản 
phẩm cacbon và graphit điện khác; - Sản xuất máy thực hành 
gia tốc; - Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, 
máy gia tốc; - Sản xuất súng cầm tay hàn sắt; - Sản xuất nam 
châm điện; - Sản xuất còi báo động; - Sản xuất bảng ghi tỉ số 
điện tử; - Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và 
thiết bị dấu hiệu bộ hành; - Sản xuất vật cách điện (trừ bằng 
thủy tinh và sứ), dây cáp kim loại cơ bản; - Sản xuất các thiết 
bị và cấu kiện điện dùng trong các động cơ đốt trong; - Sản 
xuất các thiết bị hàn điện, bao gồm máy hàn thép cầm tay.

2790

38. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

39. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

40. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

41. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

4/8Thời gian đăng từ ngày 13/05/2023 đến ngày 12/06/2023



42. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, 
bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu; - Sản xuất máy điều 
hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô; - Sản xuất quạt không dùng 
cho gia đình; - Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như: cân 
hành lý, cân khác... - Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy 
móc cho hoá lỏng; - Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân 
tán chất lỏng hoặc bột như: Súng phun, bình cứu hoả, máy 
phun luồng cát, máy làm sạch hơi...; - Sản xuất máy đóng gói 
như: Làm đầy, đóng, dán, đóng bao và máy dán nhãn...; - Sản 
xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ uống; - 
Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá 
chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống...; - Sản xuất máy 
chuyển nhiệt; - Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas; - Sản xuất 
máy cung cấp gas; - Sản xuất máy cán láng hoặc máy cuộn và 
trục lăn (trừ cho kim loại và thủy tinh); - Sản xuất máy ly tâm 
(trừ máy tách kem và sấy khô quần áo); - Sản xuất miếng đệm 
và miếng hàn tương tự được làm từ kim loại hỗn hợp hoặc lớp 
kim loại đó; - Sản xuất máy bán hàng tự động; - Sản xuất các 
bộ phận cho máy có những mục đích chung; - Sản xuất quạt 
thông gió (quạt đầu hồi, quạt mái); - Sản xuất dụng cụ đo, máy 
cầm tay tương tự, dụng cụ cơ khí chính xác (trừ quang học); - 
Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện.

2819

43. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

44. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

45. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

7730

46. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm; - Dịch vụ hỗ trợ việc làm cho người lao 
động, hỗ trợ lao động cho doanh nghiệp; - Thu thập, phân tích, 
dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; - Tổ chức 
đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào 
tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật; - Thực hiện 
các chương trình, dự án về việc làm. (Doanh nghiệp chỉ hoạt 
động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép)

7810

47. Cung ứng lao động tạm thời 7820
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

48. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; - 
Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động. - 
Hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp phép)

7830(Chính)

49. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

50. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

51. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

52. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

53. Sửa chữa thiết bị điện 3314

54. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

55. Xây dựng nhà để ở 4101

56. Xây dựng nhà không để ở 4102

57. Xây dựng công trình đường sắt 4211

58. Xây dựng công trình đường bộ 4212

59. Xây dựng công trình điện 4221

60. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

61. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

62. Xây dựng công trình thủy 4291

63. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

64. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

65. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

66. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ 
CAO VIỆT 
NAM

Số 08, Đường 
BH1, Khu công 
nghiệp, Đô thị và 
Dịch vụ VSIP Bắc 
Ninh, Phường 
Phù Chẩn, Thị xã 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

44.500 445.000.000 89,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 44.500 445.000.000 89,000

2301155314

2 PHẠM THỊ 
THANH TRÀ

2934-Hh3b Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

0361860013
69
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3 CAO ĐẠI 
THẮNG

Khu 6, Xã Hùng 
Lô, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500 5.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500 5.000.000 1,000

0250860176
99

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036186001369
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 2934-Hh3b Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 2934-Hh3b Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THANH TRÀ Nữ

26/03/1986 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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